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C12 M100 Y100 

C75 Mó8 Y67 K 90 

MAU NHAN THUGC VIEN NEN BAO PHIM DARIBINA 
HỘP 4 Vi X 15 VIÊN NEN BAO PHIM 

Diosmin 600,0 mg 

NHÀ AN XUẤT 

DARIBINA =™ 

GONGTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG UONG 1 - PHARBACO 
160 Tén Đức Thắng - Đổng Đa - Hà Nội - Việt Nam 

PHARBACO_ Sản xuất tại: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội. 
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THÀNH PHAN: 
Hoạt chất, hàm lượng: Diosmin 6000 mg 
 Chiđịnh, Chống chỉđịnh, Cách dùng-tiểuđùng, 
Các thôngtn khác: 
Xindoc rong từ hướng dẫn sử dụng. 
Quy cách đóng gồi Hộp 4 v x 15 vién nén bao phim.. 
Bảo quản Nơi khô,dưối30°, tránh ánh sáng.. 

Ñ .. BEXATAM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
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MẪU NHÃN THUỐC VIÊN NÉN BAO PHIM DARIBINA 
HỘP 4 VỈ X 15 VIÊN NÉN BAO PHIM 
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C12 M100 Y100 C75 M68 Y67 K 90 

Hà Nội, ngay 09 tháng 04 năm 2019 

THIẾT KẾ P.NCPT /ềséJsỦJ&m|l Đốc 
200109 
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GIẢM ĐỐC 

27177772 
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[ \Jct:.fCc_)JHI>Ủ'lIỄ("Ỉ`I|hỉẾề 
. TXRUNG.UONG,, 

ĐÊ XA TAMTAXIRE AL 
ĐỌC KỸ HUONG DAN G TRƯỚC KHI DUNG. 

THUỐC NAY CHÍ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC. 

1. Thành phần công thức thuốc: 

Mot viên nén bao phim DARIBINA chứa: 

Thanh phần dược chất: Diosmin............... 600 mg. 

Thành phén tá được: Avicel PH101, Colloidal silicon đioxid, Povidon K30, Gelat
in, Natri 

lauryl sulfat, Natri starch glycolat (DST), magnesi stearat, Opadry 03A18
373 white, Oxyd 

sắt đỏ, Oxyd sắt vàng vừa đủ .. .1 viên. 

2. Dạng bào chế: viên nén bao phim. 

Viên nén bao phim, hai mặt lồi, màu vàng sẫm, hai mặt viên nhãn, cạnh viên lành lặn. 

3. Chi định: 
- Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch (nặng chân, đau chân 

khó chịu vào buổi sáng sớm). 

- Điều trị bd sung các rồi loạn chức năng của chứng mao mach dễ võ. 

- Điều trị các dầu hiệu chức năng có liên quan đến cơn đau trĩ cấp. 

4. Cách dùng, liều dùng: 

* Liều dùng: Theo chỉ dẫn của thầy thuốc. 

~ Suy tĩnh mạch: uống 1 viên mỗi ngày vào bubi sáng trước khi ăn sáng. 

- Trĩ cấp: 2-3 viên/ ngày, uống vào bữa ăn. 

* Cách dùng: 

Uống thuốc cùng nước. 
5. Chống chỉ định: 

„ bệnh nhân đã được biết 1 mẫn cảm với điosmin, hoặc với bt kì tá được. 

- Phụ nữ cho.con bú. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Cơn dau irF cấp: cần phân biệt với các bệnh hậu môn vì thuốc không thể thay thế được các 

trị liệu chuyên biệt cho các bệnh hậu môn khác. Điều trị ngắn hạn. Nếu các dấu hiệu vẫn 

dai dẳng, phải khám nghiệm trực tràng và xem xét lại sự trị liệu. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Đồi với phu nữ có thai: 

Các nghiên cứu & động vật cho thấy thuốc không có khả năng gy quái thai. Mặt khác, & 

người, cho đến nay không có một tác dung xấu nào được ghỉ nhận. Do đó chỉ xem xét
 dùng 

thuốc cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết. 

Đồi với phụ nữ cho con bú: 
Do không có số liệu về khả năng thuốc có bài tiết qua sữa me hay không, khuyên các bà 

mẹ không nén cho con bú trong thời gian điều trị. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa thấy báo cáo về tác động của thuốc đối với người lái xe hay vận hành máy móc. 
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9 Tu’o’ng tác, twong ky của thuốc: 

Không thấy có báo céo Để tránh các tương tác có thé xảy ra giữa các thuốc, phải báo cho 

bác sỹ hoặc dược sỹ nếu đang dung bét cứ một thuốc nào khác. 

10. Tnc dụng không mong muốn của thuoc 

Mot số trường hợp gặp tối loạn tiêu hóa va rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần phai 

ngung điều trị 

11. Quá liều và cách xử trí: 
Chưa có dữ liệu về quá liều diosmin. 

12. Đặc tính dược lực học 

Mã ATC: C05CA03. 

Nhóm thuốc: Thuốc bảo vệ mạch máu. 
- Thuốc có tác dụng trợ mạch máu đã được chứng minh trên lâm sàng với cơ chế như sau: 

+ Tăng tác dụng co mạch của adrenalin, noradrenalin và serotonin trên tĩnh mạch nông của 

bàn tay hoặc trên một nhánh tĩnh mạch nổi dưới da & chân. 

+ Tăng trương lực tinh mạch, được chứng minh bằng cách đo điện dung tĩnh mạch khi sử 

dụng máy đo độ căng màng phdi; giảm ứ trệ tĩnh mạch. 

+ Tác dụng làm co tĩnh mạch có liên quan đến liều dùng. 

+ Làm giảm áp lực tĩnh mạch trung bình ở cả hệ thống các mach nông va sâu bên trong, đã 

được chứng minh bởi một thí nghiệm mù đôi có đối chứng béng thử nghl@m Doppler. 

+ Làm tăng cả huyết áp tâm thu và tâm trương trong hạ huyết áp tu thế đứng sau phẫu 

thuật. 

+ Có tác dụng do hậu quả của phẫu thuật cắt tĩnh mạch hiển. 

- Thuốc có tác dụng bảo vệ mạch máu: Bằng cách làm tăng sức bền của mao mạch phụ 

thuộc liều dùng. 

13. Đặc tính dược động học 

Trong nghiên cứu với diosmin 14 C phóng xạ ở động vật cho thấy: 

Hấp thu: 

Hấp thu nhanh từ giờ thứ 2 sau khi ding, nồng độ tối đa đạt được vào giờ thứ 5. 

Phân bé: 

Phân bố cường độ thấp, ngoax trừ phân bố vào các mô thận, gan, phổi, đặc biệt là tinh 

mach chủ và tĩnh mạch ndi dưới da, nơi mà mức độ chất phóng xạ tìm được luôn cao hơn 

các mo khác. 

Sự gan kết ưu tiên này của diosmin hoặc các chất chuyén hóa của nó với các mô tinh mạch 

được tăng lên cho dén giờ thứ 9 sau khi đùng và kéo dai trong suốt 96 giờ sau đó. 

Chuyén hóa và thai trừ: 

Diosmin thải trừ hầu hết qua nước tidu (79%), qua phân (11%) và qua mật (2,4%). Thuốc 

được chuyén hóa manh, nhiều chất chuyen hóa khác nhau được phat hién trong nước tiểu. 

Do đó, những kết quả này cho thấy rằng diosmin được hấp thu tốt sau khi uống. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 4 vỉ x 15 viên có kèm theo hướng dẫn sử dung, 

15. Điều kiện bảo quần, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô, tránh ánh sáng 

Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn: TCCS 
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16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco 
160 Tôn Đức Thẳng - Hà Nội - Việt Nam 

Sản xuất tại: Thanh Xuân - Sóc Sơn - 


